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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 6 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Số 780 là số liền trước của số nào? 

A. 779 B. 770 C. 781 D. 789 

Câu 2: Số lẻ lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 

A. 999 B. 989 C. 987 D. 997 

Câu 3: 5dm 4mm = ………….mm. Số cần điền vào chỗ trống là:  

A. 504mm B. 540mm C. 54 D. 504cm 

Câu 4: 
1

3
của 63m là: 

A. 31m B. 12m C. 210dm D. 21dm 

Câu 5: Trong các phép chia có dư, với số chia là 5, số dư lớn nhất có thể là: 

A. 4 B. 5 C. 0 D. 1, 2, 3, 4 

Câu 6: Tìm số liền trước của y , biết 478 – y = 387. 

A. 191 B. 91 C. 90 D. 92 

Câu 7: Một quyển tuyện có 96 trang. An đã đọc được 
1

3
 số trang đó. Hỏi quyển truyện đó 

còn lại bao nhiêu trang An chưa đọc? 

A. 32 trang B. 64 trang C. 34 trang D. 23 trang 

Câu 8: Có 18 cái bát xếp đều thành các chồng, mỗi chồng có 6 cái bát. Hỏi xếp được bao 

nhiêu chồng bát như thế? 

A. 12 chồng bát B. 3 cái bát C. 3 chồng bát D. 108 chồng bát 

 

  



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

36 : 3 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

24 : 2 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

55 : 5 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

48 : 6 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: a. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

1

2
 giờ = ……….. phút 

1

3
 giờ = ……….. phút 

b. Điền dấu (>, <, = ) thích hợp vào chỗ chấm: 

1

2
 giờ  …….. 

1

3
 giờ  

1

4
 giờ  …….. 

1

5
 giờ  

Bài 3: Tìm y, biết:  

y : 4 = 7 ( dư 2) 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

y × 3 = 84 : 4 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

………………………………………........ 

Bài 4: Một lớp học có 36 học sinh, trong đó có 
1

3
 số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học 

đó có bao nhiêu học sinh giỏi? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

Bài 5: Trong một phép chia có số bị chia gấp 7 lần số chia. Hỏi thương của phép chia đó là 

bao nhiêu? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

   ======================================================== 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp số A C A C A C B C 

 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

36 : 3 = 12 24 : 2 = 12 55 : 5 = 11 48 : 6 = 7 

Bài 2: a. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

1

2
 giờ = 30 phút 

1

3
 giờ = 20 phút 

b. Điền dấu (>, <, = ) thích hợp vào chỗ chấm: 

1

2
 giờ > 

1

3
 giờ  

1

4
 giờ > 

1

5
 giờ  

Bài 3: Tìm y, biết:  

y : 4 = 7 ( dư 2)  

y = 7 × 4 + 2 

y = 28 + 2 

y = 30 

y × 3 = 84 : 4 

y × 3 = 21 

y = 21 : 3 

y = 7 

Bài 4:  

Bài giải 

Lớp học đó có số học sinh giỏi là: 

36 : 3 = 12 (học sinh) 

Đáp số: 12 học sinh 

Bài 5: 

Bài giải 

Ta có: 

Số bị chia : Số chia = Thương 

Mà Số bị chia gấp 7 lần Số chia 

=> Số bị chia = Số chia × 7 

=> Số chia × 7 : Số chia = Thương 

=> Thương = 7 

 


